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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 247/TTr-SNV ngày 03 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015.
Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án này tại cơ quan, đơn vị; Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Đề án này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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ĐỀ ÁN
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết của Đề án
Trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La, công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 4 lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức Bộ máy hành chính; Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công. Hệ thống văn bản chỉ đạo ban hành kịp thời, bảo đảm chất lượng. Nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về CCHC được nâng lên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tích cực; thủ tục hành chính đã được công khai, minh bạch, đơn giản hóa mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức Bộ máy hành chính được sắp xếp, kiện toàn đáp ứng với yêu cầu triển khai nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh. Quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính từng bước đổi mới, tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế, tài chính, từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, chống lãng phí và tham nhũng… Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số những hạn chế tồn tại, đó là: Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới và phát triển. Trình độ năng lực của của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức còn bất cập, kỹ năng hành chính, năng lực tổng hợp, phân tích và đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược có mặt còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có lúc chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện chưa đảm bảo đúng thời gian quy định.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số ngành, huyện, thành phố chưa được coi trọng đúng mức. Chưa có sự đầu tư tương xứng về cơ sở vật chất, kinh phí, con người để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách đồng bộ. Đặc biệt chưa quan tâm xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cộng chức chuyên trách về cải cách hành chính để trực tiếp tham mưu giúp việc cho Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.
2. Đối tượng và phạm vi của Đề án
Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2012 - 2015.
3. Căn cứ xây dựng Đề án
- Căn cứ Nghi quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
- Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính.
- Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
II. NỘI DUNG
1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính:
1.1. Cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
Qua kết quả điều tra khảo sát và thực trạng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, hiện tại cán bộ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đều là cán bộ kiêm nhiệm.
+ Đối các sở, ban, ngành: Chánh Văn phòng (hoặc Phó Chánh Văn phòng) là người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo sở thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.
+ Đối với các huyện, thành phố: Lãnh đạo phòng Nội vụ (hoặc chuyên viên) là người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ CCHC tại huyện, thành phố.
+ Đối với UBND xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi chung là UBND cấp xã); Phó Chủ tịch UBND xã (hoặc Văn phòng UBND cấp xã) là người trực tiếp tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Đồng thời số cán bộ, công chức trên cũng thực hiện nhiệm vụ là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính.
1.2. Cán bộ, công chức chuyên trách trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 234/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2008 của HĐND tỉnh Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
+ Đối với các sở, ban, ngành: Mỗi sở, ban, ngành bố trí 01 cán bộ chuyên trách tại Văn phòng sở để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.
+ Đối với các huyện, thành phố: Mỗi huyện đều bố trí từ 2 - 3 cán bộ công chức chuyên trách để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.
+ Đối với UBND cấp xã: Mỗi xã bố trí 3 cán bộ, công chức chuyên môn của xã (Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây Dựng; Tư Pháp - Hộ tịch) vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
Đánh giá chung
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ chuyên trách trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ do UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành tổ chức. Được hưởng mức phụ cấp 200.000/tháng theo Nghị quyết số 234/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2008 của HĐND tỉnh.
Tuy nhiên, do yêu cầu sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sau bầu cử HĐND các cấp nên đội ngũ cán bộ, công chức này có nhiều biến động, vì vậy cần phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cải cách hành chính.
2. Mục tiêu của Đề án
Mục tiêu của Đề án là đào tạo nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, chuyên trách cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Góp phần nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở các cấp.
Phấn đấu đến năm 2015, 100% số cán bộ chuyên trách cải cách hành chính các cấp được đào tạo bồi dưỡng tinh thông nghiệp vụ cải cách hành chính và các kỹ năng cơ bản để tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả. Hàng năm đều được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, mỗi năm ít nhất một lần.
3. Mục tiêu cụ thể của Đề án
3.1. Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng cải cách hành chính:
a) Đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện
Hàng năm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về cải cách hành chính tại tỉnh cho lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, lãnh đạo Văn phòng cấp sở, cấp huyện; Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố, cán bộ chuyên trách cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện, mỗi lớp từ 50 - 70 người. Dự kiến 3 lớp/năm.
b) Đối với UBND cấp xã
Hàng năm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về cải cách hành chính tại các huyện, thành phố cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, cán bộ chuyên trách cải cách hành chính, cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, mỗi lớp từ 30 - 50 người. Dự kiến 12 lớp/năm.
3.2. Nội dung của Đề án
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về cải cách hành chính tại tỉnh cho lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng cấp sở, cấp huyện; Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về cải cách hành chính tại các huyện, thành phố cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã.
Cụ thể như sau:
+ Kỹ năng lập Chương trình kế hoạch CCHC theo từng năm theo phương pháp mới. (Lượng hóa được kết quả đầu ra).
+ Kỹ năng xây dựng báo cáo CCHC theo hàng quý, 6 tháng, 1 năm, giai đoạn.
+ Kỹ năng xem xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích kết quả CCHC theo từng thời điểm cụ thể.
+ Kỹ năng truyền thông CCHC.
+ Kỹ năng giao tiếp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Nghiên cứu biên soạn, phát hành Sổ tay cải cách hành chính dành cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
3.3. Cơ sở đào tạo
Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố.
3.4. Giảng viên, báo cáo viên
Trên cơ sở kế hoạch mở lớp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nội vụ mời những giảng viên, báo cáo viên trong và ngoài nước có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Để thực hiện các mục tiêu đề ra của Đề án cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây.
1. Kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm phối hợp của đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính các cấp, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại việc bố trí cán bộ hiện có của các cơ quan, đơn vị.
2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác CCHC đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách CCHC nắm chắc, vận dụng vào quá trình xây dựng kế hoạch và báo cáo đánh giá cải cách hành chính.
Nghiên cứu đánh giá tác động của cải cách hành chính với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, huyện, xã. Tác động của CCHC với chỉ số năng lực cạnh chanh cấp tỉnh (PCI).
3. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch CCHC, phương pháp đánh giá, tổng hợp, phân tích kết quả, báo cáo CCHC theo từng thời điểm cụ thể, phương pháp truyền thông CCHC.
4. Tổ chức Hội thảo khoa học, mời các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm về CCHC tham gia biên tập Sổ tay cải cách hành chính, tham gia giảng dạy, đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách của tỉnh.
5. Tổ chức các mô hình thí điểm, hàng năm đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện những năm tiếp theo.
6. Tổ chức cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính đi tham quan học tập các địa phương khác trong nước.
7. Nghiên cứu tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành chế độ phụ cấp phù hợp, trang phục, trang thiết bị làm việc cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị.
IV. KINH PHÍ
- Kinh phí thực hiện Đề án này do nguồn ngân sách của tỉnh đảm bảo trên cơ sở kế hoạch chi tiết từng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2012 - 2015 là 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu VNĐ), mỗi năm 300.000.000 (Ba trăm triệu VNĐ). Bao gồm cả các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, điều tra xã hội học, mời chuyên gia tư vấn, thí điểm, tổ chức đánh giá tác động.
-Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, hàng năm Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án này báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí để tổ chức thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì tổ chức thực hiện Đề án. Có trách nhiệm phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện những nội dung của Đề án và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh 6 tháng, hàng năm.
- Hàng năm phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên trách cải cách hành chính.
- Lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quyết toán kinh phí với cơ quan quản lý tài chính các cấp theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tranh thủ các nguồn lực của các Dự án trong và ngoài tỉnh để thực hiện Đề án.
2. Sở Tài chính hàng năm trên cơ sở dự toán của Sở Nội vụ có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán kinh phí để Sở Nội vụ thực hiện Đề án.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa nội dung của Đề án vào kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ.
4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để tổ chức thực hiện Đề án./.
